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Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Địa chất
Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên môn học: Địa hoá dầu khí
     Petroleum Geochemistry
2. Số tín chỉ: 3
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ năm
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


36 tiết (3 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

35 tiết
+ Kiểm tra  

1 tiết
- Thí nghiệm: 

18 (2 tiết/tuần) 

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

- Môn học trước: 
Địa chất đại cương
                        Địa chất dầu khí




                                 Địa chất cấu tạo
6. Mục tiêu của môn học:

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vật chất hữu cơ và sự biến đổi của chúng trong vỏ trái đất, đặc biệt là trong các bồn trầm tích. Trong điều kiện như thế nào thì VCHC có khả năng tạo dầu, trong điều kiện nào thì tạo khí. Từ đó giúp sinh viên hiểu thế nào là “đá mẹ sinh dầu”. Những tiêu chí đánh giá về khả năng sinh dầu, khí của đá mẹ và các phương pháp xác định các tiêu chí đó.

- Giúp sinh viên hiểu biết về sự biến đổi của dầu, khí sau khi đã được sinh ra trong bổn trần tích và sẽ tiếp tục biến đổi thế nào trong các thành tạo địa chất khác, hoặc ngay tại nơi mà chúng tạm thời được lưu giữ và tích tụ, hoặc ngay khi chúng được khai thác. Trên cơ sở đó địa hóa dầu, khí được ứng dụng trong TKTD và khai thác như thế nào.

- Kỹ năng: trang bị cho sinh viên kỹ năng năng phân tích, xử lý và tổng hợp số liệu để đánh giá triển vọng đá mẹ sinh dầu, khí của một khu vực có hoạt động dầu, khí nhằm thăm dò khai thác, chế hóa, sử dụng chúng một cách hiệu quả trong nền kinh tế quốc dân. 

7. Mô tả các nội dung môn học:

Môn học đề cập đến các nội dung sau: cơ sở của địa hoá dầu khí, đó là địa hóa cacbon, địa hóa vật chất hữu cơ (Địa hóa hữu cơ) trong đó giới thiệu về sự phân bố của cacbon trong tự nhiên, trong các thành tạo trầm tích, sự biến đổi của vật chất hữu cơ trong quyển địa tầng; “địa hóa đá mẹ” và địa hóa khí thiên nhiên; giới thiệu về ứng dụng của địa hóa dầu, khí trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Petroleum Geochemistry and Geology - John Hunt, W. H. Freeman, 1995. 
[2] Giáo trình Địa hóa dầu khí - Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Việt Kỳ - NXB Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh, 2003.

· Sách tham khảo:  

[3] Applied petroleum geochemistry - AM. L. Bordenave - Editions TECHNIP, 1993.

[4] Geochemistry: an introduction - Francis Albarède, Albrecht W. Hofmann - Cambridge University Press, 2003.
· Khác: 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10%

· Bài tập (nếu có): 



0%

· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

20%

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


20%

· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%

11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Mở đầu

1.1. Địa hóa dầu, khí và đối tượng nghiên cứu

1.2. Các môn khoa học có liên quan
	6LT
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục 1, 2
(Tài liệu [2]
Chương 1, mục.1, 2)
	Đọc tài liệu tham khảo [3,4]


	Chương 2: Địa hóa cacbon

2.1. Khái quát chung về cacbon

2.2. Chu trình cacbon trong phạm vi trái đất

2.3. Đồng vị cacbon
	 6LT
	Tài liệu [1]
Chương  2, mục. 1, 2, 3
(Tài liệu [2]
Chương 2, mục.1, 2, 3)
	Đọc tài liệu tham khảo [3, 4]


	Chương 3: Địa hóa vật chất hữu cơ

3.1. Địa hóa Hydrocacbua

3.2. Sự biến đổi của vật chất hữu cơ trong quyển địa tầng
	6LT
	Tài liệu [1]
Chương  3, mục. 1, 2, 
(Tài liệu [2]
Chương 3, mục.1, 2)
	Đọc tài liệu tham khảo [3, 4]


	Chương 4: Địa hóa khí thiên nhiên

4.1. Khái quát chung

4.2. Địa hóa khí trong quyển địa tầng

4.3. Các quá trình tạo khí

4.4. Địa hóa khí trong các mỏ dầu, khí
	6LT
	Tài liệu [1]
Chương  4, mục. 1, 2, 3, 4
(Tài liệu [2]
Chương 4, mục.1, 2, 3, 4)
	Đọc tài liệu tham khảo [3, 4]


	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	
	

	Chương 5: Địa hóa đá mẹ

5.1. Khái quát chung

5.2. Các tiêu chí đánh giá đá mẹ và những phương pháp xác định chúng

5.3. Tổng hợp đánh giá đá mẹ
	6LT
	Tài liệu [1]
Chương  5, mục. 1, 2, 3

(Tài liệu [2]
Chương 5, mục.1, 2, 3
	Đọc tài liệu tham khảo [3, 4]


	Chương 6: Ứng dụng của địa hóa dầu, khí.

6.1. Trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò

6.2. Trong lĩnh vực khai thác
	6LT
	Tài liệu [1]
Chương  6, mục. 1, 2
(Tài liệu [6]
Chương 6, mục.1, 2
	Đọc tài liệu tham khảo [3, 4]


	Thực hành 
	18
	
	Ôn tập lý thuyết, tham gia các buổi thực hành trong phòng thí nghiệm


3

